
TI VAN TIẾT LƯU DANFOSS SỐ 5
068-2008
Ti van tiết lưu Danfoss số 5 - 068-2008: nhiệt độ: -40 ...
+10°C; Dùng cho: T 2, TE 2; Gas lạnh: R22/R407C, R23,
R236fa, R407C, R134a/R513A, R407A ,R448A, R449A,
R452A, R404A/R507A.
Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT TI VAN TIẾT LƯU DANFOSS
SỐ 5 - 068-2008

Trọng lượng tổng 0.02 kg

Trọng lượng tịnh 0.01 kg

EAN 5702422020400

Chứng nhận EAC LLC CDC TYSK

Danh mục Art. 4, par. 3

Thiết kế Chỉ SAE flare

Nhóm môi chất I

Kích thước ti 05

Quy cáchđóng gói Nhiều sản phẩm

Tên ứng dụng phụ tùng T2/TE2

Phụ kiện sản phẩm Phụ kiện TXV

Tên dòng sản phẩm T2

Nhóm sản phẩm Van tiết lưu Danfoss

https://congnghieplanh.com/
https://congnghieplanh.com/san-pham/ti-van-tiet-luu-danfoss-so-5-068-2008/
https://congnghieplanh.com/tu-khoa/van-tiet-luu-danfoss/


Tên sản phẩm Ti van tiết lưu

Số lượng đóng gói 25 cái

Rated cap. cond. Range N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF

 tliq=98 ºF

Rated cap. cond. Range N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC

 tliq=37 ºC

Công suất định mức R134a, Range N
[kW]

8.4 kW

Công suất định mức R134a, Range N
[TR]

2.4 tons

Công suất định mức R22, Range B [kW] 7.3 kW

Công suất định mức R22, Range B [TR] 2.1 tons

Công suất định mức R22, Range N [kW] 16.7 kW

Công suất định mức R22, Range N [TR] 4.8 tons

Công suất định mức R404A, Range B
[kW]

5.9 kW

Công suất định mức R404A, Range B
[TR]

1.7 tons

Công suất định mức R404A, Range N
[kW]

13 kW

Công suất định mức R404A, Range N
[TR]

3.7 tons

Công suất định mức R407C, Range N
[kW]

16.5 kW

Công suất định mức R407C, Range N
[TR]

4.7 tons

Công suất định mức R507, Range B [kW] 5.9 kW
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Công suất định mức R507, Range B [TR] 1.7 tons

Công suất định mức R507, Range N [kW] 13 kW

Công suất định mức R507, Range N [TR] 3.7 tons

Công suất định mức R513A, Range N
[kW]

6.9 kW

Công suất định mức R513A, Range N
[TR]

2 tons

Gas lạnh R22/R407C R23
R236fa

 R407C
 R134a/R513A

 R407A
 R448A
 R449A
 R452A
 R404A/R507A

Khả dụng No

Nhiệt độ tối đa [°C] 10 °C

Nhiệt độ tối thiểu [°C] -40 °C

Nhiệt độ tối đa [°F] 50 °F

Nhiệt độ tối thiểu [°F] -40 °F

Loại Ti van

Dùng cho T 2 TE 2

 


